
 

 
BỘ Y TẾ 

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-QLD 

 
Hà Nội, ngày        tháng       năm 2026 

   

QUYẾT ĐỊNH 
 

Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 
 
 

        CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC 

Căn cứ Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27/02/2025 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định 

về quản lý mỹ phẩm;  

Căn cứ Quyết định số 2386/QĐ-BYT ngày 22/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản 

lý Dược thuộc Bộ Y tế;  

Căn cứ đề nghị của Công ty TNHH SKINETIQ tại văn bản số 01-1225/CV-

CBMP/SKINETIQ ngày 15/12/2025; Công ty Cổ Phần Louistar Việt Nam tại văn 

bản số 01/CVTH-CBMP ngày 24/12/2025; Công ty TNHH Aura Medical tại văn 

bản số 01/2025-CV ngày 19/12/2025; Công ty cổ phần DGG tại văn bản số 01-

25/CV-CBMP ngày 22/12/2025; Công ty TNHH INSTAR tại văn bản số 

20/2025/CV-INSTAR ngày 18/12/2025; Công ty TNHH thương mại quốc tế 

SAKURA tại văn bản số 01/SKR ngày 22/12/2025; Công ty TNHH MTV 

VIOCEANUS tại văn bản số 04/2025/CV-CBMP/VIO ngày 30/12/2025; Công ty 

TNHH KIM MY GROUP tại văn bản số 22/CV-KIMMY GROUP ngày 23/12/2025 

về việc thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý mỹ phẩm - Cục Quản lý Dược.  

                                                         QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi 138 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục 

Quản lý Dược cấp đối với sản phẩm mỹ phẩm tại Danh mục kèm theo Quyết định 

này.  

- Lý do thu hồi: Công ty đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công 

bố sản phẩm mỹ phẩm do Công ty không còn nhu cầu kinh doanh sản phẩm mỹ 

phẩm nêu trên. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

Điều 3. Người chịu trách nhiệm trước pháp luật của các tổ chức, cá nhân chịu 

trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường của sản phẩm mỹ phẩm có tên trong Danh 
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mục số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi nêu trên và Giám 

đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;   

- Cục trưởng (để b/c); 

- Cục Hải quan - Bộ Tài chính;  

- Trang TTĐT Cục QLD; 

- Lưu: VT, MP (MH). 

        

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

  Tạ Mạnh Hùng  



 

 

Phụ lục 

DANH MỤC 138 SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM THU HỒI                                                                                                                                                 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-QLD ngày      tháng      năm 2026 của Cục Quản lý Dược) 

 

 

1. Công ty TNHH SKINETIQ  

(địa chỉ: 6B Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mã 

số doanh nghiệp 0316106411). 

STT 
Nhãn 

hàng 

Tên sản phẩm 

mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

mỹ phẩm 

Ngày cấp 

1 AHC  AHC Peony Bright Toning Up Cream 

168233/22/CBMP-

QLD 18/03/2022 

2 AHC  

AHC Peony Bright Deep Cleansing 

Foam 

168235/22/CBMP-

QLD 18/03/2022 

3 AHC  AHC Peony Bright Luminous Serum 

168236/22/CBMP-

QLD 18/03/2022 

4 AHC  AHC Peony Bright Clearing Toner 

168237/22/CBMP-

QLD 18/03/2022 

5 AHC  

AHC Premium CICA 3 Complex Skin 

Fit Mask 

168238/22/CBMP-

QLD 18/03/2022 

6 AHC  AHC Peony Bright Spot Corrector 

168239/22/CBMP-

QLD 18/03/2022 

7 AHC  

AHC Natural Essential Mask Aqua 

Nourishing 

168253/22/CBMP-

QLD 18/03/2022 

8 AHC  

AHC Natural Essential Mask Aqua 

Brightening 

168254/22/CBMP-

QLD 18/03/2022 

9 AHC  

AHC Natural Essential Mask Aqua 

Calming 

168255/22/CBMP-

QLD 18/03/2022 

10 AHC  

AHC Ampoule Directory Collagen 

Solution 

168263/22/CBMP-

QLD 18/03/2022 

11 AHC  AHC Brilliant Gold Toner 

168268/22/CBMP-

QLD 18/03/2022 

12 AHC  AHC Brilliant Gold Cream 

168269/22/CBMP-

QLD 18/03/2022 

13 AHC  

AHC Natural Essential Mask Aqua 

Lifting 

168270/22/CBMP-

QLD 18/03/2022 

14 AHC  

AHC Premium Peptide 5 Complex 

Skin Fit Mask 

168275/22/CBMP-

QLD 18/03/2022 

15 AHC  AHC Ampoule Directory Cica Solution 

168276/22/CBMP-

QLD 18/03/2022 

16 AHC  

AHC Ampoule Directory Niacinamide 

Solution 

168277/22/CBMP-

QLD 18/03/2022 

17 AHC  AHC Youth Focus Toner 

168278/22/CBMP-

QLD 18/03/2022 

18 AHC  AHC Youth Focus Emulsion 

168279/22/CBMP-

QLD 18/03/2022 

19 AHC  AHC Youth Focus Cream 

168280/22/CBMP-

QLD 18/03/2022 
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20 AHC  AHC Youth Focus Essence 

168281/22/CBMP-

QLD 18/03/2022 

21 AHC  

AHC Age Defense Real Eye Cream For 

Face 

168282/22/CBMP-

QLD 18/03/2022 

22 AHC  AHC Aqualuronic Cleanser 

168293/22/CBMP-

QLD 18/03/2022 

23 AHC  

AHC Essential Real Eye Cream For 

Face 

168302/22/CBMP-

QLD 18/03/2022 

24 AHC  

AHC Premium EX Hydra B5 Biome 

Capsule Concentrate 

168303/22/CBMP-

QLD 18/03/2022 

25 AHC  AHC Premium EX Hydra B5 Emulsion 

168304/22/CBMP-

QLD 18/03/2022 

26 AHC  AHC Premium EX Hydra B5 Soother 

168305/22/CBMP-

QLD 18/03/2022 

27 AHC  AHC Premium EX Hydra B5 Toner 

168306/22/CBMP-

QLD 18/03/2022 

28 AHC  

AHC Premium EX Hydra B5 Soothing 

Foam 

168307/22/CBMP-

QLD 18/03/2022 

29 AHC  AHC Aqualuronic Cream 

168311/22/CBMP-

QLD 18/03/2022 

30 AHC  AHC Aqualuronic Serum 

168312/22/CBMP-

QLD 18/03/2022 

31 AHC  AHC Aqualuronic Toner 

168313/22/CBMP-

QLD 18/03/2022 

32 AHC  AHC Aqualuronic Emulsion 

168314/22/CBMP-

QLD 18/03/2022 

33 AHC  AHC 365 Red Serum 

168315/22/CBMP-

QLD 18/03/2022 

34 AHC  AHC 365 Red Toner 

168316/22/CBMP-

QLD 18/03/2022 

35 AHC  AHC 365 Red Cream 

168317/22/CBMP-

QLD 18/03/2022 

36 AHC  AHC Premium Hydra Gold Foil Mask 

168318/22/CBMP-

QLD 18/03/2022 

37 AHC  

AHC LUMINOUS GLOW REAL EYE 

CREAM FOR FACE 

168319/22/CBMP-

QLD 18/03/2022 

38 AHC  

AHC Natural Perfection Pro Shield Sun 

Perfector 

168868/22/CBMP-

QLD 28/03/2022 

39 AHC  

AHC NIACIN BIOME Mela Scissors 

Toner 

172145/22/CBMP-

QLD 14/06/2022 

40 AHC  

AHC NIACIN BIOME Mela Scissors 

MAX Essence  

172146/22/CBMP-

QLD 14/06/2022 

41 AHC  

AHC NIACIN BIOME Mela Scissors 

Cleansing Foam 

172147/22/CBMP-

QLD 14/06/2022 

42 AHC  

AHC AMPOULE DIRECTORY PHA 

Clarifying Toner 

172148/22/CBMP-

QLD 14/06/2022 

43 AHC  

AHC AMPOULE DIRECTORY PHA 

Mattifying Gel Cream 

172192/22/CBMP-

QLD 14/06/2022 

44 AHC  

AHC YOUTH FOCUS Eye Serum For 

Face 

172193/22/CBMP-

QLD 14/06/2022 

45 AHC  

AHC NIACIN BIOME Mela Scissors 

Emulsion 

172241/22/CBMP-

QLD 14/06/2022 
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46 AHC  

AHC NIACIN BIOME Mela Scissors 

MAX Essence 

182101/22/CBMP-

QLD 16/09/2022 

47 AHC  AHC bakuchiol multi stick for face 

182102/22/CBMP-

QLD 16/09/2022 

48 AHC  

AHC PREMIUM EX HYDRA B5 

BIOME CAPSULE CREAM 

185851/22/CBMP-

QLD 14/10/2022 

49 AHC  

AHC PREMIUM EX HYDRA B5 

DOUBLE CUSHION SLEEPING 

MASK 

185852/22/CBMP-

QLD 14/10/2022 

50 REN  

REN Radiance Glow Daily Vitamin C 

Gel Cream 

185853/22/CBMP-

QLD 14/10/2022 

51 REN  REN Bio Retinoid Youth Serum 

192147/22/CBMP-

QLD 26/12/2022 

52 REN  

REN Evercalm Global Protection Day 

Cream 

192148/22/CBMP-

QLD 26/12/2022 

53 REN  REN Evercalm Redness Relief Serum 

192149/22/CBMP-

QLD 26/12/2022 

54 REN  REN Evercalm Gentle Cleansing Milk 

192150/22/CBMP-

QLD 26/12/2022 

55 REN  

REN Evercalm Ultra Comforting 

Rescue Mask 

192151/22/CBMP-

QLD 26/12/2022 

56 REN  

REN Radiance AHA Smart Renewal 

Body Serum 

192152/22/CBMP-

QLD 26/12/2022 

57 REN  

REN Radiance Ready Steady Glow 

Daily AHA Tonic 

192153/22/CBMP-

QLD 26/12/2022 

58 REN  

REN Radiance Brightening Dark Circle 

Eye Cream 

192154/22/CBMP-

QLD 26/12/2022 

59 REN  

REN Radiance Glow Daily Vitamin C 

Gel Cream 

192155/22/CBMP-

QLD 26/12/2022 

60 REN  

REN Radiance Brightening Dark Circle 

Eye Cream 

192156/22/CBMP-

QLD 26/12/2022 

61 REN  

REN Radiance Ready Steady Glow 

Daily AHA Tonic 

192157/22/CBMP-

QLD 26/12/2022 

62 REN  

REN Evercalm Ultra Comforting 

Rescue Mask 

192158/22/CBMP-

QLD 26/12/2022 

63 REN  REN Evercalm Gentle Cleansing Milk 

192159/22/CBMP-

QLD 26/12/2022 

64 REN  

REN Radiance Glycol Lactic Radiance 

Renewal Mask 

192160/22/CBMP-

QLD 26/12/2022 

65 REN  

REN Radiance AHA Smart Renewal 

Body Serum 

192161/22/CBMP-

QLD 26/12/2022 

66 REN  

REN Radiance Glycol Lactic Radiance 

Renewal Mask 

192162/22/CBMP-

QLD 26/12/2022 

67 REN  

REN Radiance Overnight Glow Dark 

Spot Sleeping Cream 

192163/22/CBMP-

QLD 26/12/2022 

68 REN  

REN Evercalm Global Protection Day 

Cream 

195003/23/CBMP-

QLD 15/02/2023 

69 REN  REN Evercalm Redness Relief Serum 

195004/23/CBMP-

QLD 15/02/2023 

70 AHC  AHC SAFE ON LIGHT SUN SERUM 

206915/23/CBMP-

QLD 19/07/2023 
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71 AHC  

AHC Premium Brightening Rose Gold 

Foil Mask 

218716/23/CBMP-

QLD 13/12/2023 

72 AHC  

AHC Premium 7 Centella Repair 

Cellulose Mask 

218717/23/CBMP-

QLD 13/12/2023 

 

2. Công ty Cổ Phần Louistar Việt Nam  

(địa chỉ: 137 Dương Văn An, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam. Mã số doanh nghiệp 0315998293). 
 

STT Nhãn hàng 
Tên sản phẩm 

mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố mỹ 

phẩm 

Ngày cấp 

73 

Autophagy 

Activating Autophagy Activating Retinol 

161828/21/CBMP-

QLD 22/11/2021 

74 

Autophagy 

Activating 

Autophagy Activating Redefining 

Lifting Cream 

161829/21/CBMP-

QLD 22/11/2021 

75 

Autophagy 

Activating 

Autophagy Activating Advanced 

Super Revitalizing Eye Essence 

161831/21/CBMP-

QLD 22/11/2021 

76 

Autophagy 

Activating 

Autophagy Activating Power 

Infusing Concentrate 

161832/21/CBMP-

QLD 22/11/2021 

77 

Autophagy 

Activating 

Autophagy Activating Rejuvenating 

Facial Cleanser 

161833/21/CBMP-

QLD 22/11/2021 

78 

L'Orsia 

Cosmétique 

L'Orsia Cosmétique Autophagy 

Activating Advanced Super 

Revitalizing Eye Essence 

187440/22/CBMP-

QLD 04/11/2022 

79 

L'Orsia 

Cosmétique 

L'Orsia Cosmétique Autophagy 

Activating Redefining Lifting Cream 

187456/22/CBMP-

QLD 04/11/2022 

80 

L'Orsia 

Cosmétique 

L'Orsia Cosmétique Autophagy 

Activating Power Infusing 

Concentrate 

187457/22/CBMP-

QLD 04/11/2022 

81 

L'Orsia 

Cosmétique 

L'Orsia Cosmétique Rejuvenating 

Facial Cleanser 

187458/22/CBMP-

QLD 04/11/2022 

82 

L'Orsia 

Cosmétique L'Orsia Cosmétique Retinol 1% 

187459/22/CBMP-

QLD 04/11/2022 

83 

L’ORSIA 

COSMÉTIQUE 

L’ORSIA COSMÉTIQUE BHA & 

CENTAUREA CYANUS 

CLEANSER 

206423/23/CBMP-

QLD 18/07/2023 

84 

L’ORSIA 

COSMÉTIQUE 

L’ORSIA COSMÉTIQUE BHA & 

CENTAUREA CYANUS TONIC 

206442/23/CBMP-

QLD 18/07/2023 

 

3. Công ty TNHH Aura Medical   

(địa chỉ: R1-96 Bùi Bằng Đoàn, Khu Hưng Gia 2 (Khu R23), Phường Tân Phong, Quận 7, 

Thành phố Hồ Chí Minh.  Mã số doanh nghiệp 0315650442). 

STT 
Nhãn 

hàng 

Tên sản phẩm 

mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

mỹ phẩm 

Ngày cấp 

85 Cellabel Cellabel Vitamin Modeling Mask 

158362/21/CBMP-

QLD 28/09/2021 

86 Cellabel Cellabel Gentle Cleansing Foam 

158363/21/CBMP-

QLD 28/09/2021 
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87 Cellabel Cellabel Gentle Cleansing Milk 

158364/21/CBMP-

QLD 28/09/2021 

88 Cellabel Cellabel Multi Solution Toner 

158365/21/CBMP-

QLD 28/09/2021 

89 Cellabel 

Cellabel Multi Vitamin Brightening 

Ampoule 

158366/21/CBMP-

QLD 28/09/2021 

90 Cellabel 

Cellabel UV Perfect Sunscreen SPF50+ 

PA++++ 

158373/21/CBMP-

QLD 28/09/2021 

91 Cellabel Cellabel Triple Hyaluronic Ampoule 

158374/21/CBMP-

QLD 28/09/2021 

92 Cellabel Cellabel Triple Hyaluronic Cream 

158375/21/CBMP-

QLD 28/09/2021 

93 Cellabel Cellabel Peptide Expert Cream 

158377/21/CBMP-

QLD 28/09/2021 

94 Cellabel Cellabel Peptide Expert Ampoule 

158378/21/CBMP-

QLD 28/09/2021 

95 Cellabel 

Cellabel Multi Vitamin Brightening 

Cream 

158379/21/CBMP-

QLD 28/09/2021 

96 Cellabel Cellabel Collagen Modeling Mask 

158380/21/CBMP-

QLD 28/09/2021 

97 Cellabel Cellabel Cool Modeling Mask 

158381/21/CBMP-

QLD 28/09/2021 

98 LHALALA  

LHALALA MICRO O2 BUBBLE 

FOAM CLEANSER 

176799/22/CBMP-

QLD 08/08/2022 

99 LHALALA  

LHALALA BIOME FIT CLEAR 

EMBO GEL MASK 

176802/22/CBMP-

QLD 08/08/2022 

100 ASCEplus  ASCEplus Derma Signal Kit SRLV 

184268/22/CBMP-

QLD 29/09/2022 

 

4. Công ty cổ phần DGG (tên cũ: Công ty TNHH Thương Mại DGG Việt Nam)  

(địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bea Sky, Khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang 1, Phường Định Công, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp 0109366926 (địa chỉ cũ: Tầng 4, Số 66 

Lương Khánh Thiện, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam). 

STT Nhãn hàng 
Tên sản phẩm 

mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố mỹ 

phẩm 

Ngày cấp 

101 KOMI KOMI BROWN BLACK HAIR DYE 

152638/21/CBMP-

QLD 02/07/2021 

102 KRUSH 

KRUSH  HAIR DYE COLOR 

BROWN BLACK 

152655/21/CBMP-

QLD 02/07/2021 

103 KOMI 

KOMI CHESTNUT BROWN HAIR 

DYE 

152656/21/CBMP-

QLD 02/07/2021 

104 KOMI KOMI BLACK HAIR DYE 

152657/21/CBMP-

QLD 02/07/2021 

105 KOMI KOMI COFFEE HAIR DYE COMB 

175319/22/CBMP-

QLD 20/07/2022 

106 KOMI 

KOMI BLUE BLACK HAIR DYE 

COMB 

175320/22/CBMP-

QLD 20/07/2022 

107 KOMI KOMI BLACK HAIR DYE COMB 

175331/22/CBMP-

QLD 20/07/2022 
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108 KOMI 

KOMI MOISTURE REPAIR 

SHAMPOO 

175332/22/CBMP-

QLD 20/07/2022 

109 KOMI 

KOMI CHESTNUT BROWN HAIR 

DYE COMB 

175333/22/CBMP-

QLD 20/07/2022 

110 KOMI 

KOMI BROWN FLAX HAIR DYE 

COMB 

175334/22/CBMP-

QLD 20/07/2022 

111 KOMI KOMI GRAPE PURPLE HAIR DYE 

175335/22/CBMP-

QLD 20/07/2022 

112 KOMI 

KOMI BROWN BLACK HAIR DYE 

COMB 

175336/22/CBMP-

QLD 20/07/2022 

113 KOMI 

KOMI GRAPE PURPLE HAIR DYE 

COMB 

175337/22/CBMP-

QLD 20/07/2022 

114 KOMI KOMI COFFEE HAIR DYE 

175338/22/CBMP-

QLD 20/07/2022 

115 KOMI 

KOMI MOISTURE REPAIR 

CONDITIONER 

176019/22/CBMP-

QLD 02/08/2022 

116 KOMI 

KOMI NATURAL BLACK BUBBLE 

HAIR DYE 

189293/22/CBMP-

QLD 24/11/2022 

117 KOMI KOMI HAIR CARE OIL 

189294/22/CBMP-

QLD 24/11/2022 

118 KOMI 

KOMI CHESTNUT BROWN 

BUBBLE HAIR DYE 

189295/22/CBMP-

QLD 24/11/2022 

119 KOMI 

KOMI BROWN BLACK BUBBLE 

HAIR DYE 

189296/22/CBMP-

QLD 24/11/2022 

120 KOMI 

KOMI BLACK TEA BUBBLE HAIR 

DYE 

189297/22/CBMP-

QLD 24/11/2022 

 

5. Công ty TNHH INSTAR  

(địa chỉ: Tầng 5, 109 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam. Mã số doanh nghiệp  0317463511). 

STT Nhãn hàng 
Tên sản phẩm 

mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố mỹ 

phẩm 

Ngày cấp 

121 VANTMED 

VANTMED ESSENCE SUNSCREAM 

SPF 50+/PA+++ 

191931/22/CBMP-

QLD 23/12/2022 

122 VANTMED 

VANTMED ANTI-AGING 

WHITENING NIGHT CREAM  

191966/22/CBMP-

QLD 26/12/2022 

123 VANTMED 

VANTMED ANTI-SPOT DAY 

CREAM 

191967/22/CBMP-

QLD 26/12/2022 

124 VANTMED 

VANTMED NANO HA 

BRIGHTENING 

191968/22/CBMP-

QLD 26/12/2022 

125 VANTMED 

VANTMED SUPER RECOVERY 

AMPOULE 

191969/22/CBMP-

QLD 26/12/2022 

126 VANTMED 

VANTMED ANTI-AGING 

WHITENING DAY CARE 

191970/22/CBMP-

QLD 26/12/2022 

127 VANTMED 

VANTMED ANTI-SPOT NIGHT 

CREAM 

191971/22/CBMP-

QLD 26/12/2022 

128 VANTMED 

VANTMED ULTRA-WHITE 

SPOTLESS 

191983/22/CBMP-

QLD 26/12/2022 

129 VANTMED 

VANTMED RECOVERY 

WHITENING CREAM  

191984/22/CBMP-

QLD 26/12/2022 



7 

 

130 VANTMED 

VANTMED INTENSIVE SKIN 

PEELING 

191985/22/CBMP-

QLD 26/12/2022 

 

6. Công ty TNHH thương mại quốc tế SAKURA  

(địa chỉ: 295 Đường 29, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam. Mã số doanh nghiệp 0313703258). 

STT Nhãn hàng 
Tên sản phẩm 

mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố mỹ 

phẩm 

Ngày cấp 

131 SAKURA 

SAKURA DIAMOND WHITE 

TOMATO NMN CREAM 

180136/22/CBMP-

QLD 29/08/2022 

132 SAKURA 

SAKURA ACNE CLEANSING 

FOAM 

180137/22/CBMP-

QLD 29/08/2022 

133 SAKURA 

SAKURA DIAMOND WHITE 

TOMATO SUNCREAM 

180153/22/CBMP-

QLD 29/08/2022 

134 SAKURA 

SAKURA DIAMOND WHITE 

TOMATO FACE WASH 

180154/22/CBMP-

QLD 29/08/2022 

135 SAKURA 

SAKURA DIAMOND WHITE 

TOMATO CREAM 

180155/22/CBMP-

QLD 29/08/2022 

 

7. Công ty TNHH MTV VIOCEANUS 

(địa chỉ: Số 31, Ngõ 162 Đội Cấn, Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Mã số 

doanh nghiệp 0111132509). 

STT Nhãn hàng 
Tên sản phẩm 

mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố mỹ 

phẩm 

Ngày cấp 

136 Moonseal 

Moonseal SingGreen Pure Pore 

Cleansing Foam 

293918/25/CBMP-

QLD 05/10/2025 

137 Moonseal Moonseal SingGreen Pure Pore Pad 

293919/25/CBMP-

QLD 05/10/2025 

 

8. Công ty TNHH KIM MY GROUP 

 (địa chỉ: Số 494 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam. Mã số doanh nghiệp  0106703429). 

STT Nhãn hàng 
Tên sản phẩm 

mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố mỹ 

phẩm 

Ngày cấp 

138 MEIYA MEIYA NIGHT CREAM 

191567/22/CBMP-

QLD 16/12/2022 
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